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Môn



	
Chương trình và sách giáo khoa

	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	
Chủ đề/ Mạch nội dung
	

Tên bài học
	
1 tiết học/
35 phút
	
	

	






Tiếng
Việt
	






Thiên nhiên muôn màu
	

Chuyện của vàng anh
	Đọc Chuyện của vàng anh
	2
	
	









	
	
	
	Viết chữ hoa U, Ư, Uống nước nhớ nguồn
	1
	Tích hợp: ANQP (Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh các chiến sĩ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử)
	

	
	
	
	Từ chỉ sự vật. 
Câu kiểu Ai làm gì?
	1
	
	

	
	
	




Ong xây tổ
	Đọc Ong xây tổ
	1
	
	

	
	
	
	Nghe - viết Ong xây tổ 
Phân biệt ua/uơ; r/d/gi, ên/ênh
	1
		
	

	
	
	
	MRVT Thiên nhiên

	1
	Tích hợp BVMT: Bảo vệ, giữ vệ sinh nơi mình ở
	

	
	
	
	Nói và đáp lời đồng ý, 
lời không đồng ý 
	
1
	
	

	
	
	
	Thuật việc được tham gia
	1
	
	

	
	
	
	Đọc một truyện về thiên nhiên
	1
	
	

	
Toán
	
Phép nhân, phép chia





Các số đến 1000
	
Em làm được những gì? (tiết 3)
	
1
	Tích hợp: TNXH- Giới thiệu tỉnh Bến Tre có nhiều dừa.
Tích hợp: ĐĐ-Tiết kiệm  thì giờ. Giờ nào việc nấy
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	1
	
	

	
	
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn
	
3
	Tích hợp: Mĩ thuật- Nhận biết sự phối hợp các gam màu tạo nên bức tường gạch đẹp.
	

	Đạo đức
	Tìm kiếm sự hỗ trợ
	Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (tiết 1)
	1
	Năng lực TGQVĐ  
	

	
TNXH
	Thực vật và động vật

	Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật.
	
2
	Liên hệ: GD ứng phó với biến đổi khí hậu.
	

	Âm nhạc
	Chủ đề 6: Lời ru yêu thương (4 tiết)
	Tiết 1: Khám phá - Nghe nhạc
	1
	
	

	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Rừng cây nhiệt đới
	Tắc kè hoa (tiết 1)
	1

	
	

	HĐTN



SHTT
	Chủ đề 6: Chăm sóc và phục vụ bản thân


[bookmark: _GoBack]Sinh hoạt lớp tuần 23
	HĐGDTCĐ: Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lớp. Sắm vai xử lí tình huổng sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng.
SHL: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm. Đánh gỉá hoạt động.
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